
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ dân phố số 1, đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/11/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THUẬN THẢO

0107625170

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659(Chính)

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

5. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

6. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn dụ học

8560

7. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
Dạy máy tính
Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo 
bồi dưỡng;

8559

8. Điều hành tua du lịch 7912

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
THUẬN THẢO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN THAO INTERNATIONAL TRADE 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN NHÂN 
LỰC THUẬN 
THẢO

Tổ dân phố số 1, 
đường Phương 
Canh, Phường 
Xuân Phương, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.020.0
00

10.200.000.000 51,000

Tổng số 1.020.0
00

10.200.000.000 51,000

0105811206

9. Quảng cáo
(loại nhà nước cho phép)

7310

10. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Đại lý du lịch 7911

13. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Dạy nghề

8532

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

17. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(loại nhà nước cho phép)

4620

18. Bán buôn thực phẩm 4632

19. Bán buôn đồ uống 4633

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(loại nhà nước cho phép)

8299

21. (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp chỉ 
hoạt động, kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 LÝ THỊ KIM 
HỒNG

Số 211/7 Kinh 
Dương Vương, 
Phường 12, Quận 
6, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 15,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 15,000

023256787

3 NGUYỄN 
MINH TIÉN

Số 323 đường D2, 
Phường 25, Quận 
Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

280.000 2.800.000.000 14,000

Tổng số 280.000 2.800.000.000 14,000

023595516

4 NGUYỄN 
ĐỨC DƯƠNG

1108 tháp A, tòa 
nhà CCCT, CT1 - 
CT2, Phường Yên 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 20,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 20,000

0360830002
63

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       023256787
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 211/7 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 5B nhà A3 Công ty 524, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÝ THỊ KIM HỒNG Nữ

15/12/1981 Kinh Việt Nam

06/08/2015 Công an Tp Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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